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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc.

- Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở
          - Tôi ghi tên dưới đây:
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	Trường TH Lê Dật
	GV-TT
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	     100%


Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt các bài Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4.”
1- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): không

2- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Đề tài này áp dụng trong quá trình dạy phân môn Luyện từ câu lớp 4, được phổ biến, nhân rộng trong tổ, trường và các trường bạn trong toàn huyện để giảng dạy đạt hiệu quả cao .

3- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Thực hiện sáng kiến từ ngày 10 tháng 9 năm 2018.
4- Mô tả bản chất của sáng kiến: Môn Tiếng Việt là môn học khó, trong đó phân môn Luyện từ và câu lại càng khó hơn. Đây là phân môn cả thầy và trò cảm thấy khó khăn khi truyền đạt cũng như lĩnh hội kiến thức. Đa số giáo viên ngại dạy phân môn này, bởi đây là phân môn có nhiều tình huống sư phạm nhất. Học sinh gặp khó khăn trong tìm từ, đặt câu và làm các bài tập vì lượng kiến thức của phân môn học rộng. Làm được các bài tập của phân môn này học sinh không chỉ học thuộc những kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải hiểu biết rộng, phải nhớ được kiến thức ở các lớp dưới thì mới làm tốt được các bài tập ở phân môn Luyện từ và câu lớp 4. Chính vì tầm quan trọng của phân môn Luyện từ và câu, đòi hỏi người thầy phải có lòng yêu nghề và kiến thức rộng mới truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh. Trong thực tế giảng dạy ở lớp 4, tôi thấy được sự khó khăn mà người thầy và trò phải vượt qua nhiều gian khổ mới đi đến thành công trong học tập. 
4.1 Phân tích trình trạng của giải pháp đã biết: Đề tài có tính thực tế nhằm giúp cho giáo viên tìm hiểu được những nguyên nhân dẫn đến chất lượng phân môn Luyện từ và câu chưa đạt hiệu quả cao. Các tiết Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu đóng vai trò hết sức quan trọng trong ngôn ngữ nói và viết của mỗi học sinh. Chính vì tầm quan trọng của phân môn Luyện từ và câu đòi hỏi giáo viên phải có các biện pháp để giúp cho các em học tốt phân môn, tạo cho các em hứng thú tiếp thu kiến thức. Bên cạnh đó đề tài còn cho thấy sự đổi mới cách dạy theo hướng tích cực phát huy được khả năng tư duy của học sinh giúp cho các em phát huy được khả năng nói và viết trong giao tiếp hằng ngày. Trong giảng dạy ta cần đổi mới phương pháp theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo làm cho giờ học “nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, chất lượng hơn”. Học sinh sẽ hứng thú học tập tốt phân môn Luyện từ và câu, từ đó giúp các em học tốt các phân môn khác như phân môn Tập làm văn, Kể chuyện,... và biết áp dụng vào thực tế cuộc sống.
Qua nhiều năm giảng dạy, tôi tập trung rất nhiều thời gian cho môn Tiếng Việt, nhưng chất lượng môn Tiếng Việt vẫn chưa đạt như mong muốn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả phân môn chưa cao đó là phần Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu còn trừu tượng mà tôi chưa chú trọng đúng mức.
Làm thế nào để dạy tốt phân môn Luyện từ và câu góp phần nâng cao chất lượng của môn Tiếng Việt ?
Đây là nổi trăn trở của tôi trong giảng dạy, tôi luôn suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu tìm ra các biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đây là phân môn thường được đánh giá là khô khan, trừu tượng trong các phân môn Tiếng Việt, các em rất “chán” môn này. Để học sinh ham muốn học phân môn này thì đòi hỏi người dạy phải có phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, tổ chức hướng dẫn các hoạt động một cách linh hoạt, nhẹ nhàng, thì các em sẽ rất hứng thú, chủ động nắm chắc kiến thức. Song thực tế vẫn còn xem nhẹ phần Mở rộng vốn từ, học sinh thì ngại học, thụ động học, dần dần các em sẽ nghèo vốn từ, viết câu sẽ lủng củng, đoạn văn nghèo ý, từ đó dẫn đến chất lượng môn Tiếng Việt sẽ thấp hơn các môn học khác. Chính vì lẽ đó, tôi chọn đề tài:“Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt các bài Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4.”
4.2 Nêu các nội dung đã cải tiến sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp:
- Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh thì nhà trường phải có đầy đủ phòng học, bàn ghế và trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy và học. 
- Bản thân nhiệt tình, năng nổ, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ CM, nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy, có phương thức tổ chức và các biện pháp giảng dạy để cho các em học tâp một cách tích cực, chủ động. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường nhằm tạo môi trường học tập cho các em.
    
- Giáo dục cho sinh mối đoàn kết, yêu thương, luôn giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong học tập thông qua các phong trào thi đua trong lớp, trong trường, tạo cho các em động cơ ham học, trong quá trình giảng dạy phải luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, thân mật, gần gũi với các em, luôn luôn động viên khích lệ, lắng nghe ý kiến các em, thay đổi hình thức dạy học kết hợp nhiều biện pháp giảng dạy phù hợp với tâm lý các em. Nắm chắc đối tượng học sinh tiếp thu kiến thức chậm cần có những biện pháp dạy học phù hợp với khả năng, nhằm phát huy hết tính tích cực trong học tập của các em. Tổ chức điều khiển, một cách khéo léo nhằm gây bầu không khí lớp học sôi nổi, kích thích sự hứng thú học tập và nâng cao ý thức tự giác rèn luyện của học sinh, có lòng yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình gương mẫu trong công tác giảng dạy, luôn động viên, khuyến khích học sinh khi các em có tiến bộ trong học tập.
4.3 Các điều kiện, phương tiện cần thiết thực hiện và áp dụng giải pháp:
· Học sinh có đủ sách giáo khoa, sách bài tập, sách từ điển tiếng Việt. Phòng học có đủ điều kiện phục vụ cho việc dạy và học.

· Giáo viên có kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ, nhiệt tình, ham học hỏi, tích góp các kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp, luôn nghiên cứu tìm tòi phương pháp dạy học, có lòng yêu nghề, hăng say với công giảng dạy.

4.4 Nêu các bước thực hiện giải pháp, cách thức thực hiện giải pháp: 


- Nhằm tìm ra các biện pháp phù hợp nhất để áp dụng vào đối tượng học sinh của lớp mình giảng dạy. Cố gắng từng bước nâng cao chất lượng các tiết dạy Luyện từ và câu.

- Luôn tìm tòi những phương pháp dạy học tích cực nhất để học sinh hứng thú học tập.
Để thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh làm cho giờ học trở nên “nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, chất lượng hơn”. Tôi mạnh dạn đưa ra một vài biện pháp dạy học áp dụng vào phân môn Luyện từ và câu như sau:
Biện pháp 1: Đặt câu hỏi giải quyết vấn đề.
- Học sinh tìm được từ và hiểu nghĩa của từ, các bài tập về từ, mở rộng vốn từ, và cách dùng từ đặt câu, sử dụng trong giao tiếp.
- Nắm được nghĩa của từ, các yếu tố từ Hán Việt, một số thành ngữ, tục ngữ thông dụng. 

- Rèn luyện sử dụng từ, sử dụng thành ngữ, tục ngữ. 

- Giáo dục học sinh yêu thích và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Đó là mục tiêu chung, còn khi xác định mục tiêu của từng bài dạy tôi căn cứ vào tài liệu Chuẩn kiến thức, kĩ năng, tài liệu hướng dẫn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, thực tế trong lớp để xác định đúng mục tiêu cần đạt của mỗi tiết học.

Bài: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết ở tuần 2. Tôi xác định mục tiêu cụ thể như sau: 

- HS biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm đang học : Thương người như thể thương thân 

- Học sinh nắm được tiếng “nhân” theo hai nghĩa khác nhau: người, lòng thương người.

- HS năng khiếu nêu được ý nghĩa các câu tục ngữ ở bài tập 4.

   - Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục tính hướng thiện cho học sinh.

Như vậy theo mục tiêu chung của các bài Mở rộng vốn từ, học sinh phải nắm được nghĩa của các yếu tố Hán Việt, để đạt được mục tiêu này tôi nghiên cứu tìm hiểu về vốn từ Hán Việt: như mở rộng vốn từ, nắm được đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa của từ. Khi có kiến thức vững vàng về phần này thì tôi rất tự tin, không bị phụ thuộc vào sách giáo viên, học sinh nắm được ngữ nghĩa của các yếu tố này thì sẽ nắm được nghĩa của từ vựng trong tiếng Việt. Hiểu được nghĩa của từ trung ( một lòng, một dạ) thì sẽ hiểu được nghĩa của nhiều từ ghép khác như trung thành, trung hậu, trung kiên, trung nghĩa). Ngoài ra để thuận lợi hơn, tôi sử dụng thêm các loại từ điển như: Từ điển Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ Hán Việt, từ điển tiếng Việt, …Ví dụ : Mở rộng vốn từ: Ước mơ ở tuần 9, khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 4: Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên( ước mơ đánh giá cao, ước mơ đánh giá không cao, ước mơ đánh giá thấp), đối với học sinh năng khiếu có thể dễ dàng tìm được ví dụ nhưng học sinh trung bình, học sinh chậm tiến thì gặp khó khăn. Tuy nhiên khi tôi hướng dẫn các em hãy nhớ lại và tìm ví dụ ngay trong những nhân vật mà các em đã được học ở các bài tập đọc trong chủ điểm như: ước mơ của các bạn nhỏ trong bài Nếu chúng mình có phép lạ, ước mơ của bạn Lái trong bài Đôi giày ba ta màu xanh,…Sau đó đặt câu hỏi gợi ý giúp học sinh nhận ra đâu là ước mơ đánh giá cao, ước mơ đánh giá thấp,…Như vậy theo cách hướng dẫn này, học sinh chậm tiến cũng sẽ tìm ra được nhiều ví dụ minh họa.

Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực và kĩ năng của học sinh. 
Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành tài liệu Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học cho tất cả các lớp. Ở trường, tôi cũng đã được tham gia tập huấn chuyên đề này. Bản thân tự nhận thức việc cần thiết phải giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Phân môn Luyện từ và câu trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 được thể hiện trong cuốn sách Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học, lớp 4 chỉ có vài ba bài nhưng không phải vì thế mà giáo viên chỉ giáo dục kĩ năng sống trong những bài đó mà cần thực hiện trong bất cứ giờ học nào có thể khai thác một số kĩ năng sống có trong nội dung hoặc trong lúc hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường thực hành luyện tập các kĩ năng sống cho học sinh. Tuy nhiên cần phải nhớ tích hợp giáo dục kĩ năng sống sẽ không làm nặng nề, quá tải nội dung bài học, nó còn giúp học sinh nhẹ nhàng, thoải mái, thiết thực và tiếp thu bài có hiệu quả hơn.

Bài: Mở rộng vốn từ: Trung thực- Tự trọng ở tuần 6, SGK trang 62,63 tôi xác định giáo dục kĩ năng sống cho học sinh như sau:

- Kĩ năng trao đổi, thảo luận.

- Kĩ năng nhận xét, bình luận.

- Kĩ năng tự nhận thức bản thân về tính trung thực, tự trọng. 


Mặc dù dạy học tích hợp trước đây đã có, tuy nhiên hiện nay dạy học tích hợp được nhấn mạnh, mở rộng phát huy nâng lên thành lí luận, đan xen trong một tiết học. Như ví dụ trên, sau bài tập 1 tôi có thể cho học sinh nhận xét về bạn Minh. Qua đó luyện tập kĩ năng nhận xét, bình luận, giáo dục thái độ học tập những điều hay của bạn. Vì vậy, ngoài việc tích hợp 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tôi luôn chú ý đến sự phát triển toàn diện cho học sinh cần phải nắm được nội dung phân môn Luyện từ và câu nói chung cũng như phần mở rộng vốn từ nói riêng. Trong học kì I phân môn Luyện từ và câu, chủ đề mở rộng vốn từ chỉ có 9 tiết nằm ở các chủ điểm sau:

-Thương người như thể thương thân( 2 tiết MRVT Nhân hậu- Đoàn kết)
-Măng mọc thẳng ( 2 tiết MRVT: Trung thực- Tự trọng)
-Trên đôi cánh ước mơ ( 1 tiết: MRVT Ước mơ)

-Có chí thì nên ( 2 tiết MRVT: Ý chí- Nghị lực)

-Tiếng sáo diều ( 2 tiết MRVT: Đồ chơi - Trò chơi)


Vì nội dung SGK được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Các phân môn như Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn tập hợp quanh một chủ điểm. 

Biện pháp 3: Sử dụng trò chơi tạo hứng thú học tập cho học sinh.
Trong dạy học, tạo hứng thú cho học sinh là rất quan trọng. Nó gần như quyết định hiệu quả của việc dạy học. Luyện từ và câu được đánh giá là khô khan trong các phân môn Tiếng Việt. Vì vậy tạo hứng thú cho học sinh lại càng quan trọng, khi học sinh có hứng thú, các em sẽ tự giác, chủ động học tập thì giờ dạy mới diễn ra nhẹ nhàng, học sinh chủ động nắm được kĩ năng, kiến thức. Để tạo hứng thú cho học sinh, tôi thường tạo cho các em không khí sẵn sàng học tập ngay trong từng hoạt động:

Phần giới thiệu bài cũng là một bước rất quan trọng. Đó không chỉ đơn giản là nêu mục đích, yêu cầu của tiết học mà còn là bước tạo không khí sôi nổi, thu 

hút các em vào giờ học. Có thể giới thiệu bài bằng nhiều cách: liên hệ kiến thức trong chủ điểm đang học bằng trò chơi, hỏi đáp,….

Ví dụ: Khi giới thiệu bài bài luyện từ và câu ở tuần 2 bài: Mở rộng vốn từ: Ước mơ. Tôi giới thiệu như sau: Cho cả lớp chơi trò chơi “ Đoán ô chữ ”. Tôi chia lớp thành hai đội, mở đĩa cho HS nghe bài hát Ước mơ và có thể gợi ý: Tên bài hát cũng là nội dung chủ điểm mà chúng ta đang học, yêu cầu học sinh đoán. Đội nào giải được ô chữ là đội giành chiến thắng, được tuyên dương. Đội đoán sai sẽ phải hát chung một bài. Sau đó tôi giới thiệu tiết Luyện từ và câu hôm nay chúng ta sẽ học bài Mở rộng vốn từ, thành ngữ thuộc chủ điểm này. Theo cách giới thiệu bài trên, không những tạo hứng thú cho các em sẵn sàng học tập mà lời của bài hát cũng góp phần gợi ý thông tin cho học sinh làm các bài tập.
Sử dụng phương pháp hỏi đáp khi giới thiệu bài Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng tuần 5 SGK. Tôi đặt câu hỏi: Cậu bé Chôm trong truyện Những hạt thóc giống có đức tính gì đáng quý ? ( trung thực). Vậy theo em trung thực là gì? Từ đó các em hiểu thế nào là tự trọng ?  

Để giúp các em biết thêm nhiều từ, nắm được nghĩa và cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm Trung thực- Tự trọng. Hôm nay chúng ta sẽ học mở rộng vốn từ theo chủ điểm này.

  Rõ ràng các cách giới thiệu bài trên đã tạo được không khí học tập, thu hút được sự chú ý của học sinh. Để thu hút học sinh vào bài học, ngoài giới thiệu bài, khi tổ chức, hướng dẫn làm bài tập tôi cũng luôn tạo không khí thoải mái trong học tập để khơi gợi sự hứng thú đối với học sinh. 
Ví dụ: Khi tổ chức bài tập 3 ở tiết LTVC tuần 3 trang 33 SGK tập1: Tôi hướng dẫn cách làm bài tương tự như trò chơi Rung chuông vàng, cách làm như sau:

- Bước 1: Cho học sinh nắm yêu cầu

- Bước 2: Phổ biến cách làm: Học sinh suy nghĩ, lần lượt viết vào bảng con các từ thích hợp trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu thành ngữ. Sau thời gian quy định HS sẽ đưa bảng. Em nào sai sẽ bị loại đứng sang một bên và hát một bài hoặc làm 1 động tác gây cười cho cả lớp mới được quay lại “ sàn thi đấu”

 - Bước 3: HS làm bài, chốt lời giải đúng. Sau đó học sinh đọc thuộc các câu thành ngữ đã hoàn chỉnh. 

a, Hiền như bụt ( đất )

b, Lành như đất ( bụt )

c, Dữ như cọp

d, Thương nhau như chị em gái
VD: BT2 trang 17, tiết luyện từ và câu bài Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết tuần 2 tôi dùng những thẻ từ ghi từ đã cho như nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài. Sau đó tổ chức làm bài theo nhóm đôi, trình bày kết quả bằng hình thức thi đua. Tôi chia 2 đội. Mỗi đội cử 4 học sinh lên thi đua gắn những chiếc thẻ vào 2 cột đã chia trên bảng. Đội nào làm nhanh, làm đúng là đội thắng cuộc.

	Từ có tiếng nhân có nghĩa là “người”
	Từ có tiếng nhân có nghĩa là “lòng thương người”

	Nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài,...
	nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ,...



Ngoài ra để tạo hứng thú học tập cho học sinh, tôi vận dụng các phương pháp, dạy học theo hướng tích cực, tôi sử dụng nhiều cách khác nhau để gây hứng thú đồng thời tạo cơ hội cho các em được học hỏi, giao lưu với nhiều bạn khác nhau trong lớp. Tôi có thể chia nhóm theo số điểm danh, theo màu sắc, theo tên các loại trái cây các em yêu thích,…Yêu cầu học sinh có cùng số điểm danh, cùng một màu, cùng một loại trái cây yêu thích sẽ vào cùng một nhóm. Tôi chia lớp thành các nhóm, giao cho mỗi nhóm một nhiệm vụ khác nhau. Nhóm 1 làm câu a, nhóm 2 câu b, nhóm 3 câu c, nhóm 4 câu d,…Sau khi các nhóm làm việc và ghi kết quả vào bảng nhóm xong, các nhóm sẽ luân chuyển bảng nhóm ghi kết quả làm việc cho nhau. Cụ thể nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3, nhóm 3 chuyển cho nhóm 4, nhóm 4 chuyển cho nhóm 1…các nhóm đọc và bổ sung cho nhau. Sau đó lại tiếp tục luân chuyển kết quả cho nhóm khác và nhận kết quả từ nhóm khác để góp ý. Cứ như vậy cho đến khi các nhóm đã nhận lại bảng của nhóm mình cùng với các ý kiến của các nhóm khác. Từng nhóm sẽ xem, xử lí ý kiến của các bạn để hoàn thiện kết quả nhóm mình. Sau khi hoàn thiện xong, nhóm treo kết quả lên bảng.
Ví dụ: Bài tập 1 trang 17 SGK tiết Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết . Tôi chia 4 nhóm, nhóm 1 làm câu a, nhóm 2 làm câu b, nhóm 3 làm câu c, nhóm 4 làm câu d. Chẳng hạn câu a, nhóm 1 tìm được các từ như thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: tình thân ái, yêu quý, xót thương. Sau đó chuyển sang nhóm 2, nhóm 2 bổ sung thêm các từ: cảm thông, đồng cảm tiếp tục chuyển sang nhóm 3, nhóm 3 bổ sung thêm từ nhân ái, chuyển sang nhóm 4, nhóm này bổ sung tiếp từ tha thứ. Cuối cùng chuyển về nhóm 1. Nhóm 1 xem và hoàn thiện lại sau đó dán bảng trình bày. Tương tự như trên, các nhóm khác cũng làm bài của nhóm mình, bổ sung bài cho các nhóm khác. Theo cách tổ chức này, các em rất thích thú và quan trọng là đảm bảo cho mọi học sinh đều được làm tất cả các phần của bài tập. 

 Luyện từ và câu được đánh giá là phân môn khô khan nên việc gây hứng thú cho học sinh là rất quan trọng. Tuy nhiên phải làm sao trong lúc học mà chơi, không biến giờ học thành giờ chơi. Đối với các bài mở rộng vốn từ thì bước quan trọng để tạo hiệu quả cho giờ dạy đó chính là cách hướng dẫn học sinh tìm từ, và hiểu nghĩa của từ. Đối với các bài tập tìm từ ngữ theo nghĩa, tôi hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu và mẫu của bài tập, gợi ý cho các em dựa vào các bài Tập đọc, Chính tả đã học trong chủ điểm để tìm từ. Hoặc nếu có điều kiện, tôi có thể cho học sinh xem một đoạn đĩa hình có nội dung theo chủ điểm để giúp các em tìm từ dễ hơn. Ví dụ khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 Mở rộng vốn từ Nhân hậu- Đoàn kết trang 17: Tìm các từ ngữ:
a, Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.

 
b, Trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương.

         c, Thể hiện tinh thần đùm bọc hoặc giúp đỡ đồng loại.

         d, Trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ.

Với bài tập này, tùy theo trình độ học sinh trong lớp, số học sinh trung bình nhiều, tôi có thể gợi ý HS dựa vào các bài Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu…, bài Chính tả Mười năm cõng bạn đi học để tìm các từ theo các yêu cầu của bài tập; hoặc cho học sinh xem một trích đoạn đĩa hình về cảnh cứu trợ, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, ủng hộ người nghèo… để giúp các em  tìm từ dễ hơn. Ngoài ra, tôi có thể hướng dẫn tìm từ qua tranh trong SGK. Cách này vừa thu hút được sự chú ý vừa giúp học sinh nhớ bài tốt hơn. 

Ví dụ: Khi dạy bài Mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi tuần 15 SGK, GV hướng dẫn các em quan sát 6 bức tranh trong SGK( phóng to) để tìm ra các từ ngữ chỉ tên các đồ chơi, trò chơi.
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Tranh 1: Từ chỉ đồ chơi: diều- Trò chơi: thả diều

Tranh 2: Từ chỉ đồ chơi: đầu sư tử, đàn gió, đèn ông sao- Trò chơi: rước đèn

Tranh 3: Từ chỉ đồ chơi: dây thừng, búp bê, bộ xếp hình nhà cửa, nồi xoong, – Trò chơi: nhảy dây, cho bé ăn bột, xếp hình nhà cửa, nấu ăn

Tranh 4: Từ chỉ đồ chơi: máy vi tính, bộ xếp hình – Trò chơi: Trò chơi điện tử, lắp ghép hình

Tranh 5: Từ chỉ đồ chơi: dây thừng, chạng ná – Trò chơi: kéo co, bắn chim.( Tôi giáo dục HS không chơi trò chơi bắn chim vì vừa nguy hiểm, vừa có hại đến môi trường)

Tranh 6: Khăn bịt mắt – Trò chơi: bịt mắt bắt dê.


Tóm lại, qua việc hướng dẫn quan sát tranh, tôi đã giúp học sinh tìm từ tốt hơn. Đối với các bài tập tìm từ theo hình thức cấu tạo, xác định nghĩa của từ, nghĩa của thành ngữ, tục ngữ. 

Biện pháp 4: Tra cứu từ điển tiếng Việt:
Ngoài việc động viên học sinh tạo trí nhớ để tìm từ thì cách có hiệu quả vẫn là cách hướng dẫn học sinh sử dụng từ điển tiếng Việt. Ví dụ khi hướng dẫn học sinh làm bài tập Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết trang 33.Tìm các từ:

a, Chứa tiếng hiền



M: dịu hiền, hiền lành

b, Chứa tiếng ác     


M: hung ác, ác nghiệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Tôi hướng dẫn tìm từ trong từ điển: Khi tìm các từ bắt đầu bằng tiếng hiền các em mở từ điển tìm chữ h, vần iên. Học sinh sẽ tìm được các từ như: hiền đức, hiền hậu, hiền thảo,…Khi tìm từ bắt đầu bằng tiếng ác, thì các em mở trang bắt đầu bằng chữ cái a, tìm vần ác. Học sinh sẽ tìm được các từ ác độc, ác ôn, ác hại,…


Hoặc với bài tập 2 tiết Luyện từ và câu Mở rộng vốn : Trung thực – Tự trọng SGK trang 49: Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng ?

a, Tin vào bản thân mình.

b, Quyết định lấy công việc của mình.

c, Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

d, Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác.

Học sinh sử dụng từ điển tiếng Việt tìm được nghĩa của từ tự trọng, đối chiếu với các nghĩa ghi ở các dòng a, b, c, d để tìm lời giải. HS sẽ xác định lời giải đúng là câu c: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

Hoặc khi làm bài tập 5 tiết Mở rộng vốn từ: Ước mơ. Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào? 

a, Cầu được ước thấy

b, Ước sao được vậy

c, Ước của trái mùa

d, Đứng núi này trông núi nọ

Học sinh có thể sử dụng từ điển, thành ngữ, tục ngữ để làm bài tập tốt hơn. Chẳng hạn như câu c nghĩa là: Ước những điều không phù hợp, trái với lẽ phải. Để học sinh làm tốt dạng bài tập này, tôi động viên các em mua từ điển ngay từ đầu năm học, hướng dẫn sử dụng từ điển. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian trên lớp, có thể phô tô vài trang từ điển cung cấp cho học sinh trước để học sinh chuẩn bị bài trước, các em tự chuẩn bị một quyển sổ tay để ghi những từ ngữ đã được học sau mỗi bài học.
Trong một lớp học bao giờ cũng có nhiều đối tượng như học sinh năng khiếu, học sinh trung bình và học sinh chậm tiến. Các bài tập trong sách giáo khoa theo yêu cầu của Chuẩn kiến thức, kĩ năng thì tôi phân theo từng đối tượng học sinh để các em thực hiện theo yêu cầu bài tập. 
Ví dụ : Bài: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực.Tôi cho các em rèn luyện thêm các bài tập như sau:

Bài tập 1: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào ô trống: Ý chí, quyết chí, chí hướng, chí thân.


a, Nam là người bạn ….. của tôi.


b, Hai người thanh niên yêu nước ấy cùng theo đuổi một……


c, ………..của Bác Hồ cũng là ……của toàn thể nhân dân Việt Nam.


d, Không có việc gì khó


    Chỉ sợ lòng không bền

               Đào núi và lấp biển


     ……. ắt làm nên.


Lời giải : a: chí thân; b : chí hướng; c: ý chí; d : Quyết chí.
Bài tập 2: Trong các câu tục ngữ dưới đây, câu nào không nói về ý chí, nghị lực:


a, Có chí thì nên


b, Thua keo này, bày keo khác


c, Có bột mới gột nên hồ


d, Có công mài sắt, có ngày nên kim.


e, Có đi mới đến, có học mới hay


g, Thắng không kiêu, bại không nản

Lời giải: c, Có bột mới gột nên hồ

Như vậy đối với hai bài tập này, mục tiêu tôi đề ra là với Bài tập 1 dành cho học sinh toàn lớp, và bài tập 2 dành cho học sinh năng khiếu. Hoặc học xong bài Mở rộng vốn từ Nhân hậu- Đoàn kết tuần 3, tiết luyện tôi cho học sinh làm thêm bài tập: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người có tấm lòng nhân hậu, trong đó có dùng ít nhất một thành ngữ, tục ngữ đã học. Với bài tập này, đòi hỏi học sinh năng khiếu làm được. Tuy nhiên với học sinh trung bình và chậm tiến còn lúng túng, tôi không yêu cầu các em dùng thành ngữ, tục ngữ vào bài viết, tôi còn hướng dẫn các em sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm đã học và gợi ý bằng các câu hỏi: Người em định kể là ai? Người đó có tấm lòng nhân hậu như thế nào? …
 Biện pháp 5: Gắn kiến thức bài học với thực tế:
Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy việc quan tâm đến các đối tượng học sinh là một việc làm quan trọng, không thể thiếu trong quá trình giảng dạy. Với những bài tập rèn luyện thêm tiết luyện đã phát huy được khả năng học tập của các em học sinh năng khiếu, nâng cao chất lượng học sinh đại trà. Bên cạnh đó còn rèn cho các em tính chăm chỉ, không dừng lại ở những gì mình đã biết. Về việc ra bài tập để các em luyện thêm, tôi cần căn cứ theo tình hình thực tế ở lớp mình, tham khảo thêm các sách như: Tiếng Việt nâng cao lớp 4, sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 4 của nhà xuất bản Giáo Dục.

Kiến thức tiếng Việt vốn bắt nguồn từ đời sống thực tế, trong khi dạy tôi liên hệ thực tế để học sinh tìm kiến thức thì các em làm bài tập tốt hơn, hứng thú hơn. Ngược lại sau mỗi hoạt động hoặc mỗi bài, tôi liên hệ thực tế để giáo dục các em vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Có như vậy, các em mới cảm thấy kiến thức bài học thật gần gũi, yêu thích môn học hơn.

Ví dụ: Bài Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết tuần 3 như ví dụ ở trên đã nói, nếu dạy bài vào thời điểm miền Trung nước ta đang chịu ảnh hưởng lụt, bão, tôi có thể cho học sinh xem băng hình, phóng sự về cảnh bà con đang chống chọi với thiên tai, và cảnh khắp nơi đang tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão, lụt, giúp học sinh, khắc sâu kiến thức, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, sống nhân hậu đoàn kết, và các em biết vận dụng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể như: ủng hộ đồng bào bị bão, lụt, ủng hộ bạn nghèo đồ dùng học tập, giúp đỡ người tàn tật, giúp đỡ các bạn trong lớp, trong trường có hoàn cảnh khó khăn.

Ví dụ: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực tuần 13, Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công. Với bài tập này, tôi có thể liên hệ ngoài việc viết về những nhân vật mà các em được học, được xem trên báo, đài các em có thể viết về những bạn trong lớp, trong trường hoặc chính người thân của em. Và thực tế khi dạy bài này, khá nhiều học sinh trong lớp tôi đã chọn viết bạn trong lớp và người thân của mình. Khi mời đọc bài, sửa trước lớp, các em rất ngạc nhiên, thích thú. Tôi đã chọn bài làm tốt kể về những người gần gũi xung quanh để giáo dục, nêu gương trước lớp. Vì những nhân vật đó chính là con người cụ thể mà các em được biết, được thấy, như vậy sẽ có tính giáo dục tốt hơn.

 Chứng minh khả năng của sáng kiến( đã áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế- kĩ thuật tại cơ sở, khả năng áp dụng cho những đối tượng của quan tổ chức khác)
- Các em yêu thích học phần Mở rộng vốn từ của phân môn.
          - Tự tin, mạnh dạn hơn trong học tập và giao tiếp.

          - Học sinh dùng từ chính xác, rõ nghĩa, câu văn đủ ý, viết đoạn văn hay.
5- Những thông tin cần được bảo mật: không

6- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Khi áp dụng những biện pháp của sáng kiến kinh nghiệm vào việc giảng dạy phân môn Luyện từ và câu, tôi thu nhận được một số kết quả sau :
CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019 - LỚP 4/A
	TSHS
	T/ĐIỂM
	HT TỐT
	 Hoàn thành
	Chưa HT
	G/CHÚ

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	

	26
	GIỮA HK I
	4
	15,4
	17
	65,4
	5
	19,2
	

	26
	CUỐI HK I
	11
	42,3
	15
	57,7
	0
	0
	

	26
	GIỮA HK II
	
	
	
	
	
	
	

	26
	CUỐI HK II
	
	
	
	
	
	
	


Sau khi áp dụng những biện pháp vào dạy các bài Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu. Tôi nhận thấy hiệu quả các tiết học có chuyển biến tốt. Các em hứng thú học phân môn Luyện từ và câu, giờ học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, không khí học tập sôi nổi. Việc sử dụng từ ngữ trong nói và viết của học sinh đã có nhiều tiến bộ. Các em tự tin trong giao tiếp. Tạo tâm lý thoải mái trong học tập, gây sự bất ngờ, thú vị trong học tập của các em. Trong các tiết dạy, tôi phân loại các dạng bài tập, lựa chọn phương pháp phù hợp với từng bài để kích thích hứng thú học tập của học sinh. Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng, kết hợp cùng tài liệu tham khảo để hướng dẫn học sinh làm bài tập một cách tốt nhất. Qua gần một năm nghiên cứu áp dụng vào phân môn Luyện từ và câu đã đem lại nhiều kết quả đáng kể. Hiện nay tôi vẫn tiếp tục thực hiện và phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những mặt còn tồn đọng để phân môn Luyện từ và câu ngày càng góp phần nâng cao chất lượng của môn Tiếng Việt.
7- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử: không
8- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): không
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 

    Xác nhận và đề nghị của
Cơ quan, đơn vị tác giả công tác


	  Đại Chánh, ngày 18 tháng 2  năm 2019
                       Người nộp đơn
                   (Ký và ghi rõ họ tên)

                      Nguyễn Ngọc Ảnh


Tên đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT CÁC BÀI MỞ RỘNG VỐN TỪ TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

1, Lý do chọn đề tài:
Môn Tiếng Việt là một môn học rất quan trọng, nó chiếm một vị trí chủ yếu trong chương trình. Trong các tiết dạy môn Tiếng Việt, giáo viên cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học về ngôn ngữ, từ, các loại câu và các dấu câu,... phong cách học làm người. Trong chương trình môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học, Luyện từ và câu được tách thành một phân môn độc lập, nó có vị trí quan trọng như các phân môn khác: Tập đọc, Chính tả, Tập làm văn,... Song ở lớp 4 tiết học dành cho phân môn này rất ít. Khi dạy Luyện từ và câu ở tiểu học chúng ta đều phải hướng tới ba mục tiêu chính đó là: Cung cấp thêm vốn từ cho học sinh, giúp các em có thể sử dụng từ ngữ một cách chính xác, học sinh biết sử dụng từ ngữ để giao tiếp văn hóa. Ở lớp 4 nội dung truyền thụ cho học sinh có nhiều kiến thức liên quan tới lớp 2,3 nên các em phải nắm được kiến thức Luyện từ và câu lớp 3 thì mới học tốt ở lớp 4. Nội dung bài tập thường trừu tượng đòi hỏi học sinh phải biết tư duy để làm được các phần bài tập yêu cầu trong tiết học. Môn Tiếng Việt là môn học khó, trong đó phân môn Luyện từ và câu lại càng khó hơn. Đây là phân môn cả người dạy và người học cảm thấy khó khăn khi truyền đạt cũng như lĩnh hội kiến thức. Giáo viên ngại dạy phân môn này bởi đây là phân môn có nhiều tình huống sư phạm nhất. Đôi khi tình huống nằm ngoài dự đoán của người dạy. Học sinh gặp khó khăn trong tìm từ, đặt câu và làm các bài tập vì lượng kiến thức của phân môn học rộng. Làm được các bài tập của phân môn này học sinh không chỉ học thuộc những kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải hiểu biết rộng, phải nhớ được kiến thức ở các lớp dưới thì mới làm tốt được các bài tập ở phân môn Luyện từ và câu lớp 4. Chính vì tầm quan trọng của phân môn Luyện từ và câu mà học sinh cần lĩnh hội được kiến thức đòi hỏi người giáo viên phải có lòng yêu nghề và có kiến thức  mới đem lại hiệu quả cao. Trong thực tế giảng dạy ở lớp 4, tôi thấy được sự khó khăn mà người thầy và trò phải vượt qua  nhiều gian khổ mới đi đến thành công trong học tập. Nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “ Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt các bài Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4”.
2, Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài:
a) Mục tiêu:
- Góp phần giúp học sinh lớp 4 học tốt hơn nữa phân môn Luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt.  
- Giúp học sinh có hứng thú học tập phân môn Luyện từ và câu, từ đó giúp các em học tốt các phân môn khác như phân môn Tập làm văn, Kể chuyện... và biết áp dụng vào thực tế cuộc sống.

b) Nhiệm vụ :
- Đề xuất một số biện pháp và kinh nghiệm dạy học phân môn Luyện từ và câu ở lớp 4 trường tiểu học Lê Dật.
- Biết áp dụng các biện pháp đã đề xuất vào quá trình giảng dạy phân môn Luyện từ và câu.
c) Đối tượng nghiên cứu :
Đề tài được thực hiện khảo sát trên đối tượng học sinh lớp 4, Trường tiểu học Lê Dật, năm học 2017-2018.
d) Giới hạn và phạm vi nghiên cứu :
- Học sinh lớp 4C trường tiểu học Lê Dật
- Nội dung chương trình phân môn Luyện từ và câu lớp 4.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Ở Tiểu học môn Tiếng Việt có vị trí đặc biệt quan trọng. Nó đặt nền tảng, cơ sở giúp học sinh học tập tất cả các môn học khác. Mục tiêu của môn Tiếng Việt trong chương trình tiểu học mới là hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết ) để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động. Mục tiêu đó đã đặt ra cho người giáo viên phải luôn suy nghĩ, tìm tòi để có phương pháp dạy học môn Tiếng Việt sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Qua nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi nhận thấy hầu như tất cả giáo viên đều rất coi trọng môn Tiếng Việt, dành rất nhiều thời gian cho môn học nhưng chất lượng môn Tiếng Việt vẫn chưa đạt như mong muốn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả phân môn chưa cao đó là phần Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu còn trừu tượng.
Làm thế nào để dạy tốt phân môn Luyện từ và câu góp phần nâng cao chất lượng của môn Tiếng Việt ?
Đây là nổi trăn trở của rất nhiều thầy cô đang trực tiếp đứng lớp, luôn tìm tòi nghiên cứu các biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Luyện từ và câu là một phân môn thường được đánh giá là khô khan, trừu tượng trong các phân môn Tiếng Việt, các em rất “chán” môn này. Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh nắm được nội dung thì đòi hỏi người dạy phải có phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, tổ chức hướng dẫn các hoạt động một cách linh hoạt, nhẹ nhàng, thì các em sẽ rất hứng thú, chủ động nắm chắc kiến thức. Một số bộ phận giáo viên còn xem nhẹ phần Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu còn học sinh thì ngại học, thụ động trong học tập, dần dần các em sẽ nghèo vốn từ, viết câu sẽ lủng củng, đoạn văn nghèo ý, từ đó dẫn đến chất lượng môn Tiếng Việt sẽ thấp hơn các môn học khác. Chính vì điều đó tôi xin nêu ra vài biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 4 mà tôi đã rút ra được trong quá trình giảng dạy. 

III. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
1. Thuận lợi :

· Trường, tổ thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ tổ chức triển khai học tập nghiêm túc các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống giúp giáo viên học tập, trao đổi rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 

· Lớp học 2 buổi, sĩ số lớp có 27 em, đủ sách giáo khoa, sách bài tập, học sinh có từ điển tiếng Việt.
· Bản thân luôn cố gắng trao dồi kiến thức, rèn kĩ năng nghiệp vụ, nhiệt tình, ham học hỏi, tích góp các kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp, luôn  nghiên cứu tìm tòi phương pháp dạy học.
2. Khó khăn :
· Trình độ HS trong lớp không đồng đều, nhiều em không thích học phân môn Luyện từ và câu. 

- HS thuộc xã miền núi, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em, ít đọc sách, báo, dẫn đến vốn từ nghèo nàn, nhút nhát, rụt rè trong giao tiếp.
IV/ Các biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy Luyện từ và câu:

- Nhằm tìm ra các biện pháp phù hợp nhất để áp dụng vào đối tượng học sinh của lớp mình giảng dạy. Cố gắng từng bước nâng cao chất lượng các tiết dạy Luyện từ và câu.

- Luôn tìm tòi những phương pháp dạy học tốt nhất để học sinh hứng thú học tập.
Từ thực tế, tôi nhận thấy để thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh làm cho giờ học Luyện từ và câu trở nên “nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, chất lượng hơn” theo hướng dẫn nhiệm vụ dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy để nâng cao chất lượng dạy phân môn Luyện từ và câu, tôi đã thực hiện được một số biện pháp vào giảng dạy trong phân môn:
Biện pháp 1: Đặt câu hỏi giải quyết vấn đề.
- Học sinh tìm được từ và hiểu nghĩa của từ, các bài tập về từ, mở rộng vốn từ, và cách dùng từ đặt câu, sử dụng trong giao tiếp.
- Nắm được nghĩa của từ, các yếu tố từ Hán Việt, một số thành ngữ, tục ngữ thông dụng. 

- Rèn luyện sử dụng từ, sử dụng thành ngữ, tục ngữ. 
- Giáo dục học sinh yêu thích và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Đó là mục tiêu chung, còn khi xác định mục tiêu của từng bài dạy tôi căn cứ vào tài liệu Chuẩn kiến thức, kĩ năng, tài liệu hướng dẫn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, thực tế trong lớp để xác định đúng mục tiêu cần đạt của mỗi tiết học.
Bài: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết ở tuần 2. Tôi xác định mục tiêu cụ thể như sau: 
- HS biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm đang học : Thương người như thể thương thân 

- Nắm được tiếng “nhân” theo hai nghĩa khác nhau: người, lòng thương người.
- HS năng khiếu nêu được ý nghĩa các câu tục ngữ ở bài tập 4.
   - Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục tính hướng thiện cho học sinh.
Như vậy theo mục tiêu chung của các bài Mở rộng vốn từ, học sinh phải nắm được nghĩa của các yếu tố Hán Việt, để đạt được mục tiêu này tôi nghiên cứu tìm hiểu về vốn từ Hán Việt: như mở rộng vốn từ, nắm được đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa của từ. Khi có kiến thức vững vàng về phần này thì tôi rất tự tin, không bị phụ thuộc vào sách giáo viên, học sinh nắm được ngữ nghĩa của các yếu tố này thì sẽ nắm được nghĩa của từ vựng trong tiếng Việt. Hiểu được nghĩa của từ trung ( một lòng, một dạ) thì sẽ hiểu được nghĩa của nhiều từ ghép khác như trung thành, trung hậu, trung kiên, trung nghĩa). Ngoài ra để thuận lợi hơn, tôi sử dụng thêm các loại từ điển như: Từ điển Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ Hán Việt, từ điển tiếng Việt, …Ví dụ : Mở rộng vốn từ: Ước mơ ở tuần 9, khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 4: Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên( ước mơ đánh giá cao, ước mơ đánh giá không cao, ước mơ đánh giá thấp), đối với học sinh năng khiếu có thể dễ dàng tìm được ví dụ nhưng học sinh trung bình, học sinh chậm tiến thì gặp khó khăn. Tuy nhiên khi tôi hướng dẫn các em hãy nhớ lại và tìm ví dụ ngay trong những nhân vật mà các em đã được học ở các bài tập đọc trong chủ điểm như: ước mơ của các bạn nhỏ trong bài Nếu chúng mình có phép lạ, ước mơ của bạn Lái trong bài Đôi giày ba ta màu xanh,…Sau đó đặt câu hỏi gợi ý giúp học sinh nhận ra đâu là ước mơ đánh giá cao, ước mơ đánh giá thấp,…Như vậy theo cách hướng dẫn này, học sinh trung bình, học sinh chậm tiến sẽ tìm ra được nhiều ví dụ minh họa trong bài tập 4.
Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực và kĩ năng của học sinh. 
Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành tài liệu Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học cho tất cả các lớp. Ở trường, tôi cũng đã được tham gia tập huấn chuyên đề này. Bản thân tự nhận thức việc cần thiết phải giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Phân môn Luyện từ và câu trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 được thể hiện trong cuốn sách Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học, lớp 4 chỉ có vài ba bài nhưng không phải vì thế mà giáo viên chỉ giáo dục kĩ năng sống trong những bài đó mà cần thực hiện trong bất cứ giờ học nào có thể khai thác một số kĩ năng sống có trong nội dung hoặc trong lúc hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường thực hành luyện tập các kĩ năng sống cho học sinh. Tuy nhiên cần phải nhớ tích hợp giáo dục kĩ năng sống sẽ không làm nặng nề, quá tải nội dung bài học, nó còn giúp học sinh nhẹ nhàng, thoải mái, thiết thực và tiếp thu bài có hiệu quả hơn.
Bài: Mở rộng vốn từ: Trung thực- Tự trọng ở tuần 6, SGK trang 62,63 tôi xác định giáo dục kĩ năng sống cho học sinh như sau:
- Kĩ năng trao đổi, thảo luận.
- Kĩ năng nhận xét, bình luận.
- Kĩ năng tự nhận thức bản thân về tính trung thực, tự trọng. 

Mặc dù dạy học tích hợp trước đây đã có, tuy nhiên hiện nay dạy học tích hợp được nhấn mạnh, mở rộng phát huy nâng lên thành lí luận, đan xen trong một tiết học. Như ví dụ trên, sau bài tập 1 tôi có thể cho học sinh nhận xét về bạn Minh. Qua đó luyện tập kĩ năng nhận xét, bình luận, giáo dục thái độ học tập những điều hay của bạn. Vì vậy, ngoài việc tích hợp 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tôi luôn chú ý đến sự phát triển toàn diện cho học sinh cần phải nắm được nội dung phân môn Luyện từ và câu nói chung cũng như phần mở rộng vốn từ nói riêng. Trong học kì I phân môn Luyện từ và câu, chủ đề mở rộng vốn từ chỉ có 9 tiết nằm ở các chủ điểm sau:
-Thương người như thể thương thân( 2 tiết MRVT Nhân hậu- Đoàn kết)
-Măng mọc thẳng ( 2 tiết MRVT: Trung thực- Tự trọng)
-Trên đôi cánh ước mơ ( 1 tiết: MRVT Ước mơ)
-Có chí thì nên ( 2 tiết MRVT: Ý chí- Nghị lực)

-Tiếng sáo diều ( 2 tiết MRVT: Đồ chơi - Trò chơi)


Vì nội dung SGK được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Các phân môn như Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn tập hợp quanh một chủ điểm. 
Biện pháp 3: Sử dụng trò chơi tạo hứng thú học tập cho học sinh.
Trong dạy học, tạo hứng thú cho học sinh là rất quan trọng. Nó gần như quyết định hiệu quả của việc dạy học. Luyện từ và câu được đánh giá là khô khan trong các phân môn Tiếng Việt. Vì vậy tạo hứng thú cho học sinh lại càng quan trọng, khi học sinh có hứng thú, các em sẽ tự giác, chủ động học tập thì giờ dạy mới diễn ra nhẹ nhàng, học sinh chủ động nắm được kĩ năng, kiến thức. Để tạo hứng thú cho học sinh, tôi thường tạo cho các em không khí sẵn sàng học tập ngay trong từng hoạt động sau:

Phần giới thiệu bài cũng là một bước rất quan trọng. Đó không chỉ đơn giản là nêu mục đích, yêu cầu của tiết học mà còn là bước tạo không khí sôi nổi, thu 
hút các em vào giờ học. Có thể giới thiệu bài bằng nhiều cách: liên hệ kiến thức trong chủ điểm đang học bằng trò chơi, hỏi đáp,….
Ví dụ: Khi giới thiệu bài bài luyện từ và câu ở tuần 2 bài : Mở rộng vốn từ : Ước mơ. Tôi giới thiệu như sau: Cho cả lớp chơi trò chơi “ Đoán ô chữ ”. GV chia lớp thành hai đội, mở đĩa cho HS nghe bài hát Ước mơ và có thể gợi ý: Tên bài hát cũng là nội dung chủ điểm mà chúng ta đang học, yêu cầu học sinh đoán. Đội nào giải được ô chữ là đội giành chiến thắng, được tuyên dương. Đội đoán sai sẽ phải hát chung một bài. Sau đó tôi giới thiệu tiết Luyện từ và câu hôm nay chúng ta sẽ học bài Mở rộng vốn từ, thành ngữ thuộc chủ điểm này. Theo cách giới thiệu bài trên, không những tạo hứng thú cho các em sẵn sàng tiết học mà lời của bài hát cũng góp phần gợi ý thông tin cho học sinh làm các bài tập trong tiết học.
Sử dụng phương pháp hỏi đáp khi giới thiệu bài Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng tuần 5 SGK. Tôi đặt câu hỏi: Cậu bé Chôm trong truyện Những hạt thóc giống có đức tính gì đáng quý ? ( trung thực). Vậy theo em trung thực là gì? Từ đó các em hiểu thế nào là tự trọng ?  
Để giúp các em biết thêm nhiều từ, nắm được nghĩa và cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm Trung thực- Tự trọng. Hôm nay chúng ta sẽ học mở rộng vốn từ theo chủ điểm này.
  Rõ ràng các cách giới thiệu bài trên đã tạo được không khí học tập, thu hút được sự chú ý của học sinh. Để thu hút học sinh vào bài học, ngoài giới thiệu bài, khi tổ chức, hướng dẫn làm bài tập tôi cũng luôn tạo không khí thoải mái trong học tập để khơi gợi sự hứng thú đối với học sinh. 
Ví dụ: Khi tổ chức làm bài tập 3 ở tiết LTVC tuần 3 trang 33 SGK tập1: Tôi hướng dẫn cách làm bài tương tự như trò chơi Rung chuông vàng, cách làm như sau:

- Bước 1: Cho học sinh nắm yêu cầu

- Bước 2: Phổ biến cách làm: Học sinh suy nghĩ, lần lượt viết vào bảng con các từ thích hợp trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu thành ngữ. Sau thời gian quy định HS sẽ đưa bảng. Em nào sai sẽ bị loại đứng sang một bên và phải hát một bài hoặc làm 1 động tác gây cười cho cả lớp mới được quay lại “ sàn thi đấu”
 - Bước 3: HS làm bài, chốt lời giải đúng. Sau đó học sinh đọc thuộc các câu thành ngữ đã hoàn chỉnh. 

a, Hiền như bụt ( đất )
b, Lành như đất ( bụt )

c, Dữ như cọp

d, Thương nhau như chị em gái
VD: BT2 trang 17, tiết luyện từ và câu bài Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết tuần 2 tôi dùng những thẻ từ ghi từ đã cho như nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài. Sau đó tổ chức làm bài theo nhóm đôi, trình bày kết quả bằng hình thức thi đua. Tôi chia 2 đội. Mỗi đội cử 4 học sinh lên thi đua gắn những chiếc thẻ vào 2 cột đã chia trên bảng. Đội nào làm nhanh, làm đúng là đội thắng cuộc.
	Từ có tiếng nhân có nghĩa là “người”
	Từ có tiếng nhân có nghĩa là “lòng thương người”

	  Nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài,...
	nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ,...



Ngoài ra để tạo hứng thú học tập cho học sinh, tôi vận dụng các phương pháp, dạy học theo hướng tích cực như kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật động não, kĩ thuật “ Công đoạn”. 
Đối với kĩ thuật chia nhóm, tôi sử dụng nhiều cách khác nhau để gây hứng thú đồng thời tạo cơ hội cho các em được học hỏi, giao lưu với nhiều bạn khác nhau trong lớp. Tôi có thể chia nhóm theo số điểm danh, theo màu sắc, theo tên các loại trái cây các em yêu thích,…Yêu cầu học sinh có cùng số điểm danh, cùng một màu, cùng một loại trái cây yêu thích sẽ vào cùng một nhóm. 
Kĩ thuật “ Công đoạn” là một kĩ thuật dạy học tích cực khi ứng dụng vào dạy học tôi nhận thấy rất hiệu quả nhất là với những bài tập tìm từ. Với kĩ thuật này, tôi cũng chia lớp thành các nhóm, giao cho mỗi nhóm một nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ: nhóm 1 làm câu a, nhóm 2 câu b, nhóm 3 câu c, nhóm 4 câu d,…Sau khi các nhóm làm việc và ghi kết quả vào bảng nhóm xong, các nhóm sẽ luân chuyển bảng nhóm ghi kết quả làm việc cho nhau. Cụ thể nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3, nhóm 3 chuyển cho nhóm 4, nhóm 4 chuyển cho nhóm 1…Các nhóm đọc và bổ sung cho nhau. Sau đó lại tiếp tục luân chuyển kết quả cho nhóm tiếp theo và nhận kết quả từ nhóm khác để góp ý. Cứ như vậy cho đến khi các nhóm đã nhận lại bảng của nhóm mình cùng với các ý kiến của các nhóm khác. Từng nhóm sẽ xem, xử lí ý kiến của các bạn để hoàn thiện kết quả của nhóm mình. Sau khi hoàn thiện xong, nhóm sẽ treo kết quả lên bảng.

Ví dụ: Bài tập 1 trang 17 SGK tiết Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết . Tôi chia 4 nhóm, nhóm 1 làm câu a, nhóm 2 làm câu b, nhóm 3 làm câu c, nhóm 4 làm câu d. Chẳng hạn câu a, nhóm 1 tìm được các từ như thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: tình thân ái, yêu quý, xót thương. Sau đó chuyển sang nhóm 2, nhóm 2 bổ sung thêm các từ: cảm thông, đồng cảm tiếp tục chuyển sang nhóm 3, nhóm 3 bổ sung thêm từ nhân ái, chuyển sang nhóm 4, nhóm này bổ sung tiếp từ tha thứ. Cuối cùng chuyển về nhóm 1. Nhóm 1 xem và hoàn thiện lại sau đó dán bảng trình bày. Tương tự như trên, các nhóm khác cũng làm bài của nhóm mình, bổ sung bài cho các nhóm khác. Theo cách tổ chức này, các em rất thích thú và quan trọng là đảm bảo cho mọi học sinh đều được làm tất cả các phần của bài tập. 
Tóm lại vì Luyện từ và câu được đánh giá là phân môn khô khan nên việc gây hứng thú cho học sinh là rất quan trọng. Tuy nhiên phải làm sao trong lúc học mà chơi , không biến giờ học thành giờ chơi. Đối với các bài mở rộng vốn từ thì bước quan trọng để tạo hiệu quả cho giờ dạy đó chính là cách hướng dẫn học sinh tìm từ, và hiểu nghĩa của từ. Đối với các bài tập tìm từ ngữ theo nghĩa, tôi hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu và mẫu của bài tập, gợi ý cho các em dựa vào các bài Tập đọc, Chính tả đã học trong chủ điểm để tìm từ. Hoặc nếu có điều kiện, tôi có thể cho học sinh xem một đoạn đĩa hình có nội dung theo chủ điểm để giúp các em tìm từ dễ hơn. Ví dụ khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 Mở rộng vốn từ Nhân hậu- Đoàn kết trang 17: Tìm các từ ngữ:
a, Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.

 
b, Trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương.
         c, Thể hiện tinh thần đùm bọc hoặc giúp đỡ đồng loại.
         d, Trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ.

Với bài tập này, tùy theo trình độ học sinh trong lớp, nếu lớp có số học sinh trung bình nhiều, GV có thể gợi ý HS dựa vào các bài Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu…, bài Chính tả Mười năm cõng bạn đi học để tìm các từ theo các yêu cầu của bài tập; hoặc cho học sinh xem một trích đoạn đĩa hình về cảnh cứu trợ, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, ủng hộ người nghèo… để giúp các em liên hệ tìm từ dễ hơn.
Ngoài ra, tôi có thể hướng dẫn tìm từ qua tranh trong SGK. Cách này vừa thu hút được sự chú ý vừa giúp học sinh nhớ bài tốt hơn. 
Ví dụ: Khi dạy bài Mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi tuần 15 SGK, GV hướng dẫn các em quan sát 6 bức tranh trong SGK( phóng to) để tìm ra các từ ngữ chỉ tên các đồ chơi, trò chơi.
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Tranh 1: Từ chỉ đồ chơi: diều- Trò chơi: thả diều
Tranh 2: Từ chỉ đồ chơi: đầu sư tử, đàn gió, đèn ông sao- Trò chơi: rước đèn

Tranh 3: Từ chỉ đồ chơi: dây thừng, búp bê, bộ xếp hình nhà cửa, nồi xoong, – Trò chơi: nhảy dây, cho bé ăn bột, xếp hình nhà cửa, nấu ăn
Tranh 4: Từ chỉ đồ chơi: máy vi tính, bộ xếp hình – Trò chơi: Trò chơi điện tử, lắp ghép hình
Tranh 5: Từ chỉ đồ chơi: dây thừng, chạng ná – Trò chơi: kéo co, bắn chim.( Tôi giáo dục HS không chơi trò chơi bắn chim vì vừa nguy hiểm, vừa có hại đến môi trường)
Tranh 6: Khăn bịt mắt – Trò chơi: bịt mắt bắt dê.


Tóm lại, qua việc hướng dẫn quan sát tranh, tôi đã giúp học sinh tìm từ tốt hơn. Đối với các bài tập tìm từ theo hình thức cấu tạo, xác định nghĩa của từ, nghĩa của thành ngữ, tục ngữ. 
Biện pháp 4: Tra cứu từ điển tiếng Việt:
Ngoài việc động viên học sinh huy động trí nhớ để tìm từ thì cách có hiệu quả vẫn là cách hướng dẫn học sinh sử dụng từ điển tiếng Việt. Ví dụ khi hướng dẫn học sinh làm bài tập tiết Mở rộng vốn từ Nhân hậu- Đoàn kết SGK trang 33: Tìm các từ :

a, Chứa tiếng hiền



M: dịu hiền, hiền lành
b, Chứa tiếng ác     


M: hung ác, ác nghiệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Tôi hướng dẫn tìm từ trong từ điển: Khi tìm các từ bắt đầu bằng tiếng hiền các em mở từ điển tìm chữ h, vần iên. Học sinh sẽ tìm được các từ như: hiền đức, hiền hậu, hiền thảo,…Khi tìm từ bắt đầu bằng tiếng ác, các em mở trang bắt đầu bằng chữ cái a, tìm vần ác. Học sinh sẽ tìm được các từ ác độc, ác ôn, ác hại,…

Hoặc với bài tập 2 tiết Luyện từ và câu Mở rộng vốn : Trung thực – Tự trọng SGK trang 49: Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng ?

a, Tin vào bản thân mình.

b, Quyết định lấy công việc của mình.

c, Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

d, Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác.

Học sinh sử dụng từ điển tiếng Việt tìm được nghĩa của từ tự trọng, đối chiếu với các nghĩa ghi ở các dòng a, b, c, d để tìm lời giải. HS sẽ xác định lời giải đúng là câu c: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.
Hoặc khi làm bài tập 5 tiết Mở rộng vốn từ: Ước mơ. Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào? 
a, Cầu được ước thấy

b, Ước sao được vậy
c, Ước của trái mùa
d, Đứng núi này trông núi nọ
Học sinh có thể sử dụng từ điển, thành ngữ, tục ngữ để làm bài tập tốt hơn. Chẳng hạn như câu c nghĩa là: Ước những điều không phù hợp, trái với lẽ phải. Để học sinh làm tốt dạng bài tập này, tôi động viên các em mua từ điển ngay từ đầu năm học, hướng dẫn sử dụng từ điển. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian trên lớp, có thể phô tô vài trang từ điển cung cấp cho học sinh trước để học sinh chuẩn bị bài trước, các em tự chuẩn bị một quyển sổ tay để ghi những từ ngữ đã được học sau mỗi bài học.
Trong một lớp học bao giờ cũng có nhiều đối tượng như học sinh năng khiếu, học sinh trung bình và học sinh chậm tiến. Các bài tập trong sách giáo khoa theo yêu cầu của Chuẩn kiến thức, kĩ năng thì tôi phân theo từng đối tượng học sinhđể các em thực hiện theo yêu cầu bài tập. 
Ví dụ : Bài: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực.Tôi cho các em rèn luyện thêm các bài tập như sau:
Bài tập 1: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào ô trống: Ý chí, quyết chí, chí hướng, chí thân.


a, Nam là người bạn ….. của tôi.


b, Hai người thanh niên yêu nước ấy cùng theo đuổi một……


c, ………..của Bác Hồ cũng là ……của toàn thể nhân dân Việt Nam.


d, Không có việc gì khó


    Chỉ sợ lòng không bền

               Đào núi và lấp biển


     ……. ắt làm nên.


Lời giải : a: chí thân; b : chí hướng; c: ý chí; d : Quyết chí.
Bài tập 2: Trong các câu tục ngữ dưới đây, câu nào không nói về ý chí, nghị lực:


a, Có chí thì nên


b, Thua keo này, bày keo khác


c, Có bột mới gột nên hồ


d, Có công mài sắt, có ngày nên kim.


e, Có đi mới đến, có học mới hay


g, Thắng không kiêu, bại không nản

Lời giải: c, Có bột mới gột nên hồ

Như vậy đối với hai bài tập này, mục tiêu tôi đề ra là với Bài tập 1 dành cho học sinh toàn lớp, và bài tập 2 dành cho học sinh năng khiếu. Hoặc học xong bài Mở rộng vốn từ Nhân hậu- Đoàn kết tuần 3, tiết luyện tôi cho học sinh làm thêm bài tập: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người có tấm lòng nhân hậu, trong đó có dùng ít nhất một thành ngữ, tục ngữ đã học. Với bài tập này, đòi hỏi học sinh năng khiếu làm được. Tuy nhiên với học sinh trung bình và chậm tiến còn lúng túng, tôi không yêu cầu các em dùng thành ngữ, tục ngữ vào bài viết, tôi còn hướng dẫn các em sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm đã học và gợi ý bằng các câu hỏi: Người em định kể là ai? Người đó có tấm lòng nhân hậu như thế nào? …
 Biện pháp 5:Gắn kiến thức bài học với thực tế:
Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy việc quan tâm đến các đối tượng học sinh là một việc làm quan trọng, không thể thiếu trong quá trình giảng dạy. Với những bài tập rèn luyện thêm tiết luyện đã phát huy được khả năng học tập của các em học sinh năng khiếu, nâng cao chất lượng học sinh đại trà. Bên cạnh đó còn rèn cho các em tính chăm chỉ, không dừng lại ở những gì mình đã biết. Về việc ra bài tập để các em luyện thêm, tôi cần căn cứ theo tình hình thực tế ở lớp mình, tham khảo thêm các sách như: Tiếng Việt nâng cao lớp 4, Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 4 của nhà xuất bản Giáo Dục.

Kiến thức tiếng Việt vốn bắt nguồn từ đời sống thực tế, trong khi dạy tôi liên hệ thực tế để học sinh tìm kiến thức thì các em làm bài tập tốt hơn, hứng thú hơn. Ngược lại sau mỗi hoạt động hoặc mỗi bài, tôi liên hệ thực tế để giáo dục các em vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Có như vậy, các em mới cảm thấy kiến thức bài học thật gần gũi, yêu thích môn học hơn.
Ví dụ: Bài Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết tuần 3 như ví dụ ở trên đã nói, nếu dạy bài vào thời điểm miền Trung nước ta đang chịu ảnh hưởng lụt, bão, tôi có thể cho học sinh xem băng hình, phóng sự về cảnh bà con đang chống chọi với thiên tai, và cảnh khắp nơi đang tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão, lụt, giúp học sinh, khắc sâu kiến thức, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, sống nhân hậu đoàn kết, và các em biết vận dụng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể như: ủng hộ đồng bào bị bão, lụt, ủng hộ bạn nghèo đồ dùng học tập, giúp đỡ người tàn tật, giúp đỡ các bạn trong lớp, trong trường có hoàn cảnh khó khăn.

Ví dụ: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực tuần 13, Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công. Với bài tập này, tôi có thể liên hệ ngoài việc viết về những nhân vật mà các em được học, được xem trên báo, đài các em có thể viết về những bạn trong lớp, trong trường hoặc chính người thân của em. Và thực tế khi dạy bài này, khá nhiều học sinh trong lớp tôi đã chọn viết bạn trong lớp và người thân của mình. Khi mời đọc bài, sửa trước lớp, các em rất ngạc nhiên, thích thú. Tôi đã chọn bài làm tốt kể về những người gần gũi xung quanh để giáo dục, nêu gương trước lớp. Vì những nhân vật đó chính là con người cụ thể mà các em được biết, được thấy, như vậy sẽ có tính giáo dục tốt hơn.
Bài làm học sinh:

Thắng là con út trong một gia đình khá đông con. Gia đình bạn rất nghèo. Ba mẹ bạn ấy đã già yếu. Quãng đường từ nhà đến trường khá xa, lại phải đi học bằng chiếc xe đạp cũ, thường bị hư. Thắng còn mắc chứng bệnh đau khớp nên bạn rất khổ sở về mùa lạnh. Khó khăn như vậy nhưng chưa lúc nào bạn lùi bước. Nhờ cả lớp và cô giáo động viên, bạn càng quyết tâm học hành. Cuối học kỳ bạn đạt thành tích học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Bạn Thắng lớp em đúng là một tấm gương về ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong học tập mà cả lớp chúng em noi theo.

       (Bài viết của em Lê Phan Thanh Tú học sinh Trường tiểu học Lê Dật)

V. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC QUA THỰC NGHIỆM : 
Khi áp dụng những biện pháp trên vào việc giảng dạy phân môn Luyện từ và câu, tôi thu nhận được một số kết quả sau :
- Các em yêu thích học phần Mở rộng vốn từ của phân môn.
- Tự tin, mạnh dạn hơn trong học tập và giao tiếp.
 - Học sinh dùng từ chính xác, rõ nghĩa, câu văn đủ ý, viết được đoạn văn hay. 
CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2017-2018 - LỚP 4/C
	TSHS
	T/ĐIỂM
	HT TỐT
	HT
	CHƯA HT
	G/CHÚ

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	

	27
	GIỮA HK I
	4
	14,8
	18
	66,7
	5
	18,5
	

	27
	CUỐI HK I
	11
	40,7
	16
	59,3
	0
	0
	

	27
	GIỮA HK II
	
	
	
	
	
	
	

	27
	CUỐI HK II
	
	
	
	
	
	
	


VI. KẾT LUẬN :
Sau một thời gian áp dụng những kinh nghiệm của bản thân vào các bài Mở rộng vốn từ các phânn môn Luyện từ và câu. Tôi nhận thấy hiệu quả các tiết dạy có chuyển biến tốt. Các em hứng thú học phân môn Luyện từ và câu, giờ học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, không khí học tập sôi nổi. Việc sử dụng từ ngữ trong nói và viết của học sinh đã có nhiều tiến bộ. Các em tự tin trong giao tiếp, học sinh dám bộc lộ những suy nghĩ của bản thân về những điều mình đang thắc mắc trong các tiết học. Tạo tâm thế thoải mái trong học tập cho học sinh, gây sự bất ngờ, thú vị trong học tập của các em. Trong các tiết dạy, tôi phân loại các dạng bài tập để lựa chọn phương pháp phù hợp với từng bài để kích thích hứng thú học tập của học sinh.
Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng, kết hợp cùng tài liệu tham khảo để hướng dẫn học sinh làm bài tập một cách tốt nhất. Qua gần một năm nghiên cứu áp dụng vào phân môn Luyện từ và câu đã đem lại nhiều kết quả đáng kể. Hiện nay tôi vẫn tiếp tục thực hiện và phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những mặt còn tồn đọng để phân môn Luyện từ và câu ngày càng góp phần nâng cao chất lượng của môn Tiếng Việt.
VII/ KIẾN NGHỊ:
- Đối với Phòng Giáo dục:
 Tổ chức nhiều chuyên đề môn Tiếng Việt trong toàn huyện, tổ chức theo cụm trường để giáo viên các khối lớp cùng nhau học hỏi kinh nghiệm giảng dạy.

- Đối với Trường: 
Trường cần tổ chức nhiều chuyên đề cấp trường để cho giáo viên các tổ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để chất lượng phân môn này ngày càng có hiệu quả. Thư viện có nhiều sách tham khảo cho giáo viên và học sinh. Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức rung chuông vàng đưa nhiều câu hỏi phân môn Luyện từ và câu giúp học sinh có thêm vốn từ để đặt câu, biết viết đoạn văn súc tích, giàu hình ảnh, sinh động góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt.                                                
                                                          Đại Chánh, ngày 6 tháng 3 năm 2018

                                                                   Người viết:
                                                                                  Nguyễn Ngọc Ảnh
                                   TÀI LIỆU THAM KHẢO
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